
Mẫu số 03 Phụ lục IV NĐ 34/2016/NĐ-CP  

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân,  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   656 /QĐ-UBND ngày  29 /02/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan) 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung 

của văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

I. Lĩnh vực Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường (03 văn bản) 

01 Nghị quyết 

Số 03/2013/NQ-

HĐND ngày 

02/8/2013 

Về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 

(2011-2015) của huyện Văn Quan 

Hết thời hạn có hiệu lực tại văn 

bản; Đã được công bố hết hiệu 

lực tại Quyết định số 431/QĐ-

UBND ngày 31/01/2021 

31/01/2021 

02 Nghị quyết 

Số 03/2017/NQ-

HĐND ngày 

21/7/2017 

Về thông qua Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 và lập Kế hoạch sử dụng đất 

năm đầu của Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng 

đất huyện Văn Quan 

Hết thời hạn có hiệu lực tại văn 

bản; Đã được công bố hết hiệu 

lực tại Quyết định số 431/QĐ-

UBND ngày 31/01/2021 

31/01/2021 

03 Nghị quyết 

Số 01/2018/NQ-

HĐND ngày 

18/7/2018 

Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND 

ngày 02/8/2013 của HĐND huyện Văn Quan 

về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 

(2011 - 2015) của Thị trấn Văn Quan, huyện 

Văn Quan 

Hết thời hạn có hiệu lực tại văn 

bản; Đã được công bố hết hiệu 

lực tại Quyết định số 428/QĐ-

UBND ngày 28/01/2022 

28/01/2022 

II. Lĩnh vực Y tế, Văn hóa, Xã hội (03 văn bản) 

01 Nghị quyết 

Số 51/2006/NQ-

HĐND ngày 

21/7/2006 

Phê chuẩn Đề án phát triển sự nghiệp VHTT-

TT giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 

2020 

Hết thời hạn có hiệu lực tại văn 

bản; Đã được công bố hết hiệu 

lực tại Quyết định số 2373/QĐ-

UBND ngày 03/7/2020 

03/7/2020 

02 Nghị quyết 

Số 71/2007/NQ-

HĐND ngày 

21/12/2007 

V/v phê chuẩn về việc xây dựng Quỹ chăm sóc 

Người cao tuổi huyện Văn Quan 

Hết thời hạn có hiệu lực tại văn 

bản; Đã được công bố hết hiệu 

lực tại Quyết định số 2373/QĐ-

UBND ngày 03/7/2020 

03/7/2020 
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Tên loại 

văn bản 
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03 Nghị quyết 

Số 05/2013/NQ-

HĐND ngày 

20/12/2013 

Về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu 

chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn huyện Văn 

Quan, giai đoạn 2013 - 2020  

Hết thời hạn có hiệu lực tại văn 

bản; Đã được công bố hết hiệu 

lực tại Quyết định số 431/QĐ-

UBND ngày 31/01/2021 

31/01/2021 

III. Lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Kế hoạch (04 văn bản) 

01 Nghị quyết 

Số 04/2011/NQ-

HĐND ngày 

02/8/2011 

V/v thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội huyện Văn Quan thời kỳ 2011-

2020 

Hết thời hạn có hiệu lực tại văn 

bản; Đã được công bố hết hiệu 

lực tại Quyết định số 431/QĐ-

UBND ngày 31/01/2021 

31/01/2021 

02 Nghị quyết 

Số 06/2015/NQ-

HĐND ngày 

18/12/2015 

Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 

Hết thời hạn có hiệu lực tại văn 

bản; Đã được công bố hết hiệu 

lực tại Quyết định số 431/QĐ-

UBND ngày 31/01/2021 

31/01/2021 

03 Nghị quyết 

Số 04/2017/NQ-

HĐND ngày 

21/7/2017 

Bãi bỏ Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2012 của HĐND huyện khóa XVIII 

về việc trích một phần vốn ngân sách huyện 

hằng năm ủy thác sang Ngân hàng Chính sách 

xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng 

chính sách khác trên địa bàn huyện 

Hết thời hạn có hiệu lực tại văn 

bản; Đã được công bố hết hiệu 

lực tại Quyết định số 428/QĐ-

UBND ngày 28/01/2022 

28/01/2022 

04 Nghị quyết 

Số 05/2017/NQ-

HĐND ngày 

21/7/2017 

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2016-2020, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 

Hết thời hạn có hiệu lực tại văn 

bản; Đã được công bố hết hiệu 

lực tại Quyết định số 431/QĐ-

UBND ngày 31/01/2021 

31/01/2021 

IV. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02 văn bản) 

01 Nghị quyết 

Số 118/2011/NQ-

HĐND ngày 

22/7/2011 

V/v thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-

2020 

Hết thời hạn có hiệu lực tại văn 

bản; Đã được công bố hết hiệu 

lực tại Quyết định số 431/QĐ-

UBND ngày 31/01/2021 

31/01/2021 
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02 Nghị quyết 

Số 11/2012/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2012 

V/v Phê chuẩn Đề án xây dựng nông thôn mới 

huyện Văn Quan giai đoạn 2011-2020, định 

hướng đến năm 2030 

Hết thời hạn có hiệu lực tại văn 

bản; Đã được công bố hết hiệu 

lực tại Quyết định số 428/QĐ-

UBND ngày 28/01/2022 

28/01/2022 

V. Lĩnh vực Nội vụ (03 văn bản) 

01 Quyết định 

Số 05/2015/NQ-

HĐND ngày 

24/11/2015 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tư pháp 

huyện văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

Đã được thay thế bằng Quyết 

định số 01/2022/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2022 

30/3/2022 

02 Quyết định 

Số 01/2017/QĐ-

UBND ngày 

08/11/2017 

Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 

05/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của 

UBND huyện Văn Quan về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên 

chế của Phòng Tư pháp huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn 

Đã được thay thế bằng Quyết 

định số 01/2022/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2022 

30/3/2022 

03 Quyết định 

Số 01/2018/QĐ-

UBND ngày 

15/6/2018 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Văn 

Quan 

Đã được thay thế  bằng Quyết 

định số 05/2022/QĐ-UBND 

ngày 07/11/2022 

15/11/2022 

* Danh mục này ấn định 15 văn bản./. 
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